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ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 4 NGHỈ DỊCH CORONA

Tuần 20 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Nối mỗi hình với phân số chỉ phần tô đậm của hình đó :
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2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

A. Phân số [image: image2.png]


 có tử số là 2, mẫu số là 3 …

B. Phân số [image: image3.png]1| OO



 có tử số là 5, mẫu số là 3 …

C. Phân số [image: image4.png]


 đọc là bảy phần trăm …

D. Phân số [image: image5.png]


 đọc là ba phần tám …

3. Nối mỗi phép chia với thương của nó viết dưới dạng phân số :
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4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Trong các phân số : [image: image7.png]


 ; [image: image8.png]


 ; [image: image9.png]


 ; [image: image10.png]


, phân số bằng phân số [image: image11.png]


 là :

A. [image: image12.png]


                          B.[image: image13.png]


                      C.[image: image14.png]


                        D.[image: image15.png]



Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Hãy đọc và viết các số đo đại lượng sau :

[image: image16.png]| =



yến ; [image: image17.png]1| OO



 dm ; [image: image18.png]


 giờ ; [image: image19.png]


 thế kỉ ; [image: image20.png]


 km

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

2. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số 

 8 : 9 ;
17 : 25 ; 
115 : 327 ;
73 : 100

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

3. Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có chung mẫu số là 5 

……………………………………………………………………….

4. Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với 5 ta được phân số [image: image21.png]


 . Hỏi phân số đó là bao nhiêu ?

Bài giải

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 4 NGHỈ DỊCH CORONA

Tuần 20 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất

Dùng hai trong ba số : 68, 0, 63 để viết thành phân số, mỗi số chỉ viết một lần ở một phân số ta được :

A. [image: image22.png], 63 63 68
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C.[image: image24.png]


 ; [image: image25.png]


                D.[image: image26.png]


 ; [image: image27.png]63 68 63 68
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2.  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm :

[image: image28.png]1989
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[image: image78.png]


3. Nối các phân số bằng nhau với nhau 

A.
(1)

[image: image79.png]


[image: image80.png]



B.
(2)

[image: image81.png]


[image: image82.png]



C.
(3)

[image: image83.png]


[image: image84.png]



D.
(4)

4. Chọn câu trả lời đúng

Tìm x : [image: image34.png]5=

o




A. x = 3
B. x = 3
C. x = 36
D. x = 27

5.  Đánh dấu X vào ô thích hợp 

	Câu
	Đúng
	Sai

	a) Cho a là số tự nhiên và a < [image: image35.png]


 thì a = 1
	
	

	b) Cho a là số tự nhiên và a < [image: image36.png]119
120



 thì a = 0
	
	

	c) Cho a là số tự nhiên và a < [image: image37.png]2008
409



 . Giá trị lớn nhất của a là 4
	
	


Phần  II. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Cho các số 71 ; 8 ; 11 ; 0

a) Viết tất cả các phân số có tử số và mẫu số là các số đã cho

b) Tìm trong đó các phân số nhỏ hơn 1, các phân số lớn hơn 1 và các phân số bằng 1

2.  Tìm y biết 

a) [image: image38.png]N



                                                b) [image: image39.png]15
27

< |t




3. Viết và đọc các phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 3

a) Xác định quy luật viết của dãy phân số trên

b) Viết tiếp 3 phân số tiếp theo vào dãy phân số đó

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Đáp án tuần 20 – Đề A

Phần I

1.  ( A ; [image: image40.png]


 )
( B ; [image: image41.png]


 ) 
                   ( C ; [image: image42.png]


 ) 
( D ; [image: image43.png]


 )

2. A. Đ
B. S
             C. S
       D. Đ
3. 
[image: image85.png]



4. B

Phần II

1. [image: image44.png]


 yến đọc là : một phần ba yến

[image: image45.png]


 dm đọc là : ba phần năm đề-xi-mét

[image: image46.png]


 giờ đọc là : mười một phần mười hai giờ

[image: image47.png]


 thế kỉ đọc là : ba phần tư thế kỉ

[image: image48.png]


 km đọc là : bảy phần mười ki-lô-mét

2.  8 : 9 = [image: image49.png]


 ;     17 : 25 = [image: image50.png]


 ;         115 : 327 = [image: image51.png]115
327



 ;          73 : 100 = [image: image52.png]73
100




3.  [image: image53.png]bl Bl
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4. Phân số cần tìm là :

[image: image55.png]



Đáp án tuần 20 – Đề B

Phần I

1.B
2. 
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                         ; [image: image61.png]5 51
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3.  ( A ; 4 )
( B ; 3 )
( C ; 2 )
( D ; 1 )

4. D

5.

	Câu
	Đúng
	Sai

	a)
	
	X

	b)
	X
	

	c)
	X
	


Phần II

1. a) Các phân số đó là :

[image: image62.png]717171888111111000
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b) Trong các phân số trên, các phân số nhỏ hơn 1 là :

[image: image63.png]



Các phân số lớn hơn 1 là     [image: image64.png]71 71 11
9’11’ g




Các phân số bằng 1 là : [image: image65.png]



2. a) [image: image66.png]


                              b) [image: image67.png]



[image: image68.png]


                                      [image: image69.png]



[image: image70.png]NI
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                                           [image: image71.png]



y = 8
  y = 9

3.  Vì 3 = 0 + 3 = 1 + 2 nên các phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 3 là :

[image: image72.png]



[image: image73.png]


 đọc là không phần ba

[image: image74.png]


 đọc là một phần hai

[image: image75.png]


 đọc là hai phần một

4. a) Quy luật viết của dãy phân số đó là : Kể từ phân số thứ hai trở đi, mỗi phân số đều có tử số bằng mẫu số của phân số đứng liền trước và có mẫu số bằng tử số của phân số đứng liền sau

b) Ba phân số tiếp theo của dãy phân số đó là : [image: image76.png]


  ; [image: image77.png]11 12
17 7 13
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